
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ TRUNG 

2. Địa chỉ: Thôn Phú Tâm, xã Phú Trung, Thành phố Đồng Nai. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ hàng ngày;Sáng từ 7h00’ dến 11h30’, chiều từ 13h30’ đến 17h00’, từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thứ 7, Chủ nhật trực 24/24 giờ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Danh sách tổng 

 

 

ST 

T 

 

 

Họ và tên 

 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

 

 

Phạm vi hành nghề 

 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

 

 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có) 

 

 

Ghi chú 

1. Trạm Y tế xã Phú Trung 



 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân 

Hảo 

 

 

 

 

 

 

 

000410/BP- 

CCHN 

 

 

 

 

 

 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

 

 

 

 

 

 

Sáng: 07h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’, 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

 

 

 

 

 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật Trạm Y tế 

xã Phú Trung; Bác 

sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 

Từ 17h20 đến 

21h00 các ngày 

trong tuần, Thứ 

bảy và chủ nhật 

cả ngày tại 

Phòng khám nội 

tổng hợp Bình 

Đức BS Hảo 

phường Đồng 

Phú, thành phố 

Đồng Nai. Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ 

thuật Phạm Xuân 

Hảo 

 

 

 

 

2 

 

 

Mai Thị Ngọc 

Hà 

 

 

4563/BP- 

CCHN 

 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

 

 

Sáng: 07h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’, 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

 

 

Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa. 

 

 

 

Không 

 



 

 

3 

 

 

Ông Thành 

Ninh 

 

 

0002397/BP- 

CCHN 

 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

 

Sáng: 07h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’, 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Y sĩ đa khoa; Thực 

hiện kĩ thuật hướng 

dẫn chẩn đoán, 

điều trị và dự 

phòng bệnh Lao. 

 

 

Không 

 

 

 

4 

 

Cao Văn 

Dương 

 

000216/BP- 

CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

 

Sáng: 07h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’, 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

 

Y Sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền. 

 

 

Không 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị 

Toàn 

 

 

 

 

 

003211/BP- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y 

 

 

 

 

Sáng: 07h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’, 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

 

 

 

 

 

Hộ sinh 

 

 

 

 

 

Không 

 



 

 

6 

 

Lê Thị Vân 

Anh 

 

000481/BP- 

GPHN 

 

 

Điều dưỡng 

 

Sáng: 07h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’, 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

Không 

 

 

 
2. Điểm Y tế Phước Tân 

 

 

1 

 

 

Lê Thị Hợp 

 

 

4260/BP- 

CCHN 

 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 

 

Sáng: 07h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’, 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật Điểm Y tế 

Phước Tân; Bác sĩ 

khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa . 

 

 

Không 

 

 

 

2 

 

 

Phan Văn Lực 

 

003153/BP- 

CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

 

Sáng: 07h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’, 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Y sĩ đa khoa; Thực 

hiện kỹ thuật chẩn 

đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh Lao. 

 

 

Không 

 

 

 

3 

 

 

Lâm Thị Huệ 

 

003235/BP- 

CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

 

Sáng: 07h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’, 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Y sĩ đa khoa; Thực 

hiện kỹ thuật chẩn 

đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh Lao. 

 

 

Không 

 



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

PHỤ TRÁCH TRẠM Y TẾ 

 

4 

 

Hoàng Thị Cẩm 

Vân 

 

0001870/BP- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 12/2011/TTBYT 

ngày 15/03/2011 của 

Bộ Y tế 

Sáng: 07h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’, 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

 

Hộ sinh 

 

Không 

 

 

5 

 

Đoàn Thị Kim 

Phượng 

 

0001840/BP- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 12/2011/TTBYT 

ngày 15/03/2011 của 

Bộ Y tế 

Sáng: 07h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’, 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

 

Hộ sinh 

 

Không 

 

 

6 
Đỗ Thị Thu 

Thủy 

4777/BP- 

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Sáng: 07h00’ đến 11h30’, 

chiều: 13h30’ đến 17h00’, 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Cử nhân xét 

nghiệm y học 

 

Không 

 

Phú Trung, ngày 7 tháng 5 năm 2026 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Phạm Thị Phông 
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